
PHỤ LỤC

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Trung tâm vùng 1

1.03 Ngô Thị Tâm 18/10/1992 65 65 Hết chỉ tiêu

1.04 Hoàng Thị Dung 23/07/1993 94.5 94.5 x

2 Tổng hợp, chứng nhận 1 1.01 Đỗ Thị Trang 29/08/1995 79.5 79.5 x

3 Kế toán 1 1.02 Trần Thị Hằng 08/01/1982 81 81 x

II Trung tâm vùng 2

1

Phân tích mẫu và xử lý kết

quả phân tích (Kiểm nghiệm

Sinh học)

1 2.03 Đinh Nữ Hoàng Hà 30/12/1991 74 74 x

2

Cung ứng dịch vụ đảm bảo

chất lượng, ATTP nông lâm

thủy sản

1 2.01 Lê Quốc Nghĩa 25/01/1989 76 76 x

3 Tổng hợp, chứng nhận 1 2.02 Phan Thị Minh Tuyền 01/11/1990 70 70 x

III Trung tâm vùng 3

1

Cung ứng dịch vụ đảm bảo

chất lượng, ATTP nông lâm

thủy sản

1 3.03 Nguyễn Lê Kỳ Phán 23/08/1989 69 69 x
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3.01 Tôn Nữ Cẩm Đóa 20/09/1976 95 95 x

3.02 Nguyễn Thị Nhật Linh 08/01/1988 70 70 x

IV Trung tâm vùng 5

1

Phân tích mẫu và xử lý kết

quả phân tích (Kiểm nghiệm

Sinh học)

1 5.02 Lê Như Nguyệt 14/01/1982 79 79 x

2 Tổng hợp, chứng nhận 1 5.01 Trần Kim Nguyên 12/12/1987 63.5 63.5 x

3 Thủ quỹ 1 5.03 Nguyễn Thị Lan 02/05/1979 65 65 x

V Trung tâm vùng 6

1

Phân tích mẫu và xử lý kết

quả phân tích (Kiểm nghiệm

hóa học)

1 6.05 Lê Thị Thùy Linh 24/04/1985 58.5 58.5 x

6.02 Nguyễn Hải Đăng 15/06/1993 61.5 61.5 x

6.01 Võ Chí Đức 03/08/1986 0 0
Bỏ phỏng 

vấn

3

Lấy mẫu thẩm tra ATTP, lấy

mẫu kiểm tra lô hàng xuất

nhập khẩu

1 6.07 Dương Hùng Vương 05/02/1982 85 85 x

4 Tổng hợp, chứng nhận 1 6.06 Trần Thị Xuân Huyền 05/03/1987 81 81 x

2 Kế toán 2

2

Phân tích mẫu và xử lý kết 

quả phân tích (Kiểm nghiệm 

Sinh học)

1
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6.03 Phan Thị Hằng 04/11/1993 76.5 76.5 x

6.04 Huỳnh Huy Trường 06/02/1990 76.5 76.5 x

VI Trung tâm KNKC

K.03 Lê Mai Hương 08/02/1996 50 50 Hết chỉ tiêu

K.04 Hoàng Minh Đức 22/02/1995 55.5 55.5 x

2

Cung ứng dịch vụ đảm bảo

chất lượng, ATTP nông lâm

thủy sản

1 K.02 Nguyễn Thị Lan 28/06/1989 65 65 x

3 Hành chính, quản trị 1 K.01 Nguyễn Như Khải 11/05/1996 75 75 x

1

Phân tích mẫu và xử lý kết 

quả phân tích (Kiểm nghiệm 

Sinh học)

1

5 Kế toán 2


